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KẾ HOẠCH

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh

năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

-----

Căn cứ Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 25/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội; chương trình công tác Mặt trận năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua giám sát, nhằm đánh giá kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phát hiện những bất cập, xác định những hạn chế, khó khăn vướng mắc; nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật phù hợp với tình hình mới. 
2. Công tác giám sát phải được thực hiện nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra. Các đơn vị được giám sát có trách nhiệm phối hợp với Đoàn giám sát để cuộc giám sát đúng nội dung, đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ và thời gian quy định.

II. NỘI DUNG
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
2.1. Về giải quyết khiếu nại (Luật khiếu nại năm 2011)

- Việc thực hiện thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp xã (Điều 17).
- Việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại (Điều 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34).
2.2. Về giải quyết tố cáo (Luật tố cáo năm 2011; Luật tố cáo năm 2018, có hiệu lực 01/01/2019)

- Việc thực hiện thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã (điểm 1, Điều 13- Luật tố cáo năm 2011 và Luật tố cáo năm 2018).
- Việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo (Luật tố cáo năm 2011: Điều 18; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 29 và Điều 11- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP). (Luật tố cáo năm 2018: Điều 28; 29; 30; 31; 34; 35; 36; 38; 39; 40)
Đề nghị UBND cấp xã báo cáo về việc thực hiện quy định tại Điều 38 của Luật tố cáo năm 2018 (Thực tế tình trạng cấp xã chậm giải quyết tố cáo, để nhiều vụ việc tồn đọng, công dân phải gửi đơn vượt cấp. Có nhiều vụ việc cấp huyện, cấp tỉnh phải đôn đốc nhiều lần.v.v...)
3. Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Việc thực hiện trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại (điểm 3, Điều 65- Luật khiếu nại năm 2011).

- Việc thực hiện trách nhiệm phối hợp trong việc giải quyết tố cáo (điểm 4, Điều 43- Luật tố cáo năm 2011).

4. Công tác quản lý về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại (điểm 2, Điều 63- Luật khiếu nại năm 2011).
- Trách nhiệm UBND cấp xã trong việc quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo (điểm 3, Điều 41- Luật tố cáo năm 2011; điểm 3, Điều 59- Luật tố cáo 2018).
5. Trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của MTTQ, các tổ chức thành viên (Điều 66- Luật khiếu nại; Điều 44- Luật tố cáo năm 2011, Điều 60- Luật tố cáo 2018).
III. ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN GIÁM SÁT
1. Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Thành phần:
2.1. Đoàn giám sát của MTTQ tỉnh gồm: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Viện KSND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số tổ chức thành viên của Mặt trận; một số chuyên gia có liên quan đến nội dung giám sát.

2.2. Thành phần tham gia làm việc tại đơn vị được giám sát (UBND cấp xã):
- Đoàn giám sát của MTTQ tỉnh.
- Mời đại diện lãnh đạo UBND, Thanh tra, MTTQ huyện, thành phố tham gia đoàn giám sát của MTTQ tỉnh khi làm việc tại cơ sở.
 - Đại diện Thường trực cấp ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên, cán bộ tư pháp, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân cấp xã. 

- Mời đại diện: Trưởng thôn, KDC, Trưởng ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng chi hội Nông dân, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên. 

3. Phương pháp tiến hành

3.1. Giám sát qua báo cáo: 

- Các đơn vị được giám sát lập báo cáo (Theo đề cương gửi kèm) gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh để đoàn giám sát nghiên cứu, tổng hợp.

- Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo, đối chiếu với các quy định pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã để giám sát. 

3.2. Giám sát trực tiếp: 
- Đoàn giám sát làm việc trực tiếp tại 12 đơn vị UBND cấp xã thuộc các huyện: Kim Thành, Thanh Hà, Gia Lộc, Ninh Giang, Nam Sách và thành phố Chí Linh (mỗi địa phương 2 đơn vị).
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo chọn đơn vị để đoàn giám sát trực tiếp; đề nghị chỉ đạo triển khai kế hoạch của MTTQ tỉnh đến các đơn vị được giám sát thực hiện. Danh sách đơn vị được giám sát gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trước ngày 30/8/2019).  
- Chương trình, nội dung làm việc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung giám sát; đại diện địa phương báo cáo tình hình thực hiện theo nội dung giám sát; các thành viên đoàn giám sát và địa phương trao đổi; giải trình, làm rõ các nội dung của đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu; Trưởng đoàn giám sát tổng hợp nhận xét chung.

3.3. Về tài liệu phục vụ Đoàn giám sát:
- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

- Hồ sơ, sổ sách và văn bản có liên quan đến công tác quản lý, theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. 

3.4. Sau khi giám sát tại UBND cấp xã, Đoàn giám sát làm việc, trao đổi với UBND cấp huyện:
- Nội dung: Công tác chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá kết quả thực hiện; kiến nghị, đề xuất. 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo (Theo đề cương gửi kèm) gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh để đoàn giám sát nghiên cứu.

- Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo UBND, Thanh tra, Phòng tư pháp, Viện KSND, Ủy ban MTTQ huyện, thành phố.
- Chương trình, nội dung làm việc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đại diện địa phương báo cáo; các thành viên đoàn giám sát và địa phương trao đổi; đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu; Trưởng đoàn giám sát phát biểu.

4. Thời gian giám sát: Thực hiện trong tháng 9/2019 
(thời gian cụ thể Đoàn giám sát sẽ thông báo sau đến từng đơn vị)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

- Xây dựng kế hoạch giám sát; đề cương báo cáo; tập hợp các tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát phục vụ cho đoàn giám sát.

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát.

- Chỉ đạo Ban Dân chủ- Pháp luật chuẩn bị nội dung; Văn phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động của đoàn giám sát.

- Tổng hợp, báo kết quả giám sát.

2. Đoàn giám sát 
- Họp đoàn giám sát để thống nhất nội dung, chương trình giám sát.
- Tiến hành giám sát theo kế hoạch.
- Góp ý kiến xây dựng báo cáo giám sát. 

3. Các đơn vị được giám sát 

- Xây dựng báo cáo theo đề cương, gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh theo đúng thời gian quy định.

- Tổ chức thực hiện và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện kế hoạch giám sát.

- Bố trí thời gian, địa điểm, thành phần làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh theo chương trình nêu trên.

4. Thời gian, tiến độ thực hiện 

- Từ ngày 20/8 đến 25/8/2019: Triển khai kế hoạch giám sát; gửi đề cương báo cáo đến các thành viên đoàn giám sát và đơn vị được giám sát.

- Từ ngày 26/8 đến 10/9/2019: Các đơn vị được giám sát xây dựng báo cáo và gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trước ngày 11/9/2019 (qua Ban Dân chủ- Pháp luật); địa chỉ Email: dokhachuan@gmail.com.
- Từ ngày 11/9 đến 20/9/2019: 

+ Tập hợp báo cáo của các đơn vị được giám sát và chuyển tới các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu. 

+ Xây dựng lịch trình làm việc của đoàn giám sát và thông báo đến các đơn vị được giám sát thực hiện. 

- Từ ngày 21/9 đến 30/9/2019: Đoàn giám sát làm việc theo lịch trình. 
- Từ ngày 01/10 đến 20/10/2019: Tổng hợp xây dựng, hoàn thiện báo cáo giám sát.

Trên đây là kế hoạch giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với đồng chí Trưởng Ban Dân chủ- Pháp luật; số điện thoại: 3853539; DĐ: 0858571606./.

	Nơi nhận:

- Ban TT Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Ban TT Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Thành viên Đoàn giám sát;

- Các cơ quan có liên quan; 

- Các đơn vị được giám sát;

- Ban DC-PL; VP.

- Lưu./.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH
     Nguyễn Quang Phúc


UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

    TỈNH HẢI D​ƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh 

năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

(kèm theo Kế hoạch số 07/KH-MT, ngày 19/8/2019)

---
I. Đặc điểm tình hình 

Khái quát một số tình hình về địa phương, cơ sở; kết quả chủ yếu xây dựng, phát triển KT-XH, ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội của địa phương, cơ sở.
II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

(Đề nghị nêu rõ hình thức, biện pháp tuyên truyền; loại hình, số lượng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền.v.v...)
2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

2.1. Về giải quyết khiếu nại (Luật khiếu nại năm 2011)

- Việc thực hiện thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp xã (Điều 17).

- Việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại (Điều 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34).

2.2. Về giải quyết tố cáo (Luật tố cáo năm 2011; Luật tố cáo năm 2018, có hiệu lực 01/01/2019)

- Việc thực hiện thẩm quyền giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND cấp xã (điểm 1, Điều 13- Luật tố cáo năm 2011 và Luật tố cáo năm 2018).
- Việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo (Luật tố cáo năm 2011: Điều 18; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 29 và Điều 11- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP). (Luật tố cáo năm 2018: Điều 28; 29; 30; 31; 34; 35; 36; 38; 39; 40)

Đề nghị UBND cấp xã báo cáo về việc thực hiện quy định tại Điều 38 của Luật tố cáo năm 2018 (Thực tế tình trạng cấp xã chậm giải quyết tố cáo, để nhiều vụ việc tồn đọng, công dân phải gửi đơn vượt cấp. Có nhiều vụ việc cấp huyện, cấp tỉnh phải đôn đốc nhiều lần.v.v...)

3. Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Việc thực hiện trách nhiệm phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại (điểm 3, Điều 65- Luật khiếu nại năm 2011).

- Việc thực hiện trách nhiệm phối hợp trong việc giải quyết tố cáo (điểm 4, Điều 43- Luật tố cáo năm 2011).

4. Công tác quản lý về giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại (điểm 2, Điều 63- Luật khiếu nại năm 2011).

- Trách nhiệm UBND cấp xã trong việc quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo (điểm 3, Điều 41- Luật tố cáo năm 2011; điểm 3, Điều 59- Luật tố cáo 2018).

5. Trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của MTTQ, các tổ chức thành viên (Điều 66- Luật khiếu nại; Điều 44- Luật tố cáo năm 2011, Điều 60- Luật tố cáo 2018).
 (Phụ lục số liệu báo cáo (theo từng năm): Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo; số đơn đã giải quyết; số vụ việc còn tồn đọng, đơn vượt cấp).

6. Hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân
- Hạn chế, thiếu sót.
- Nguyên nhân.
III. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
IV. Kiến nghị, đề xuất với Trung ương, tỉnh, huyện
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

    TỈNH HẢI D​ƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh 

năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

(theo Kế hoạch số 07/KH-MT, ngày19/8/2019)

---

1. Khái quát một số kết quả chủ yếu xây dựng, phát triển KT-XH, ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội của địa phương.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

4. Công tác đánh giá kết quả thực hiện (có số liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp xã trong toàn huyện) 

5. Kiến nghị, đề xuất  

Báo cáo của UBND các huyện, thành phố gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trước ngày 11/9/2019, qua Ban Dân chủ- Pháp luật; địa chỉ Email: dokhachuan@gmail.com.
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